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TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 141.969,66          1.370,45         4.683,64         6.834,30         6.243,86         2.904,01         3.366,90         3.547,04         3.832,97         7.243,40         2.145,05         5.703,69         6.682,19         9.366,40       12.893,12       15.140,15         3.145,43         2.720,96         3.806,06       11.261,07       11.024,43         9.780,35         8.274,21 

I Đất nông nghiệp NNP 115.275,55          1.129,01         4.477,75         5.379,17         5.182,26         2.730,25         3.020,57         2.910,18         3.285,67         6.144,96         2.016,46         4.836,05         5.187,84         7.918,70       11.049,50       10.869,69         2.852,25         2.497,33         3.513,82         7.876,76         8.127,28         7.799,17         6.470,89 

1.1  Đất trồng lúa LUA 5.134,47                     -                34,63            282,74              77,64            191,61            119,39            189,70            216,99            199,59            125,43              61,87              65,08            213,64         1.410,22            931,57              35,43            104,80              72,40            112,51            428,90            225,70              34,64 

Tr.đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.481,53                     -                22,71            122,44              49,06            133,86              91,69              98,91            190,86              88,61              90,12              44,89              10,14              82,80              93,11              22,29                0,20              62,46              36,90              59,45            151,36              11,03              18,64 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 39.910,55             455,61         2.833,92         2.621,48         2.902,73            508,44            220,78            994,16            921,86            964,78            287,84         2.766,48         2.928,10         4.381,85         3.631,54         2.434,80            451,63            365,38            430,81         2.675,70         2.106,80         1.881,30         3.144,57 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 15.493,00             190,90            270,44            640,89            502,16            680,02         1.213,39            891,11         1.023,55         1.338,72            470,67            355,88            529,44         1.569,51            770,74            542,80            859,73            546,00            659,31            442,30            358,30         1.365,77            271,35 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 15.552,67             318,33            392,53            608,70            791,70            541,75            154,07              52,35              18,37            925,89            377,42            318,80            347,09              50,69            918,32         2.475,27            547,08            324,44            176,58         1.154,26         2.517,94         1.350,16         1.190,92 

Đất có rừng phòng hộ là rừng tự nhiên RPN 13.116,76             273,34            360,21            575,77            720,38                   -              132,66              11,90                   -              652,63            350,77            254,49            314,04              27,65            862,75         1.777,61            400,84            240,91            146,07         1.072,43         2.486,10         1.301,25         1.154,96 

Đất có rừng phòng hộ là rừng trồng RPT 2.128,74               23,56              18,81              20,75              46,13            541,75              19,72              28,14              18,37            261,52              16,64              50,89              20,07              19,94              43,11            671,46              93,68              69,49              19,71              66,63              19,71              36,30              22,37 

Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ RPM 263,19               21,44              13,51              12,18              25,19                   -                  1,70              12,32                   -                11,75              10,00              13,42              12,98                3,10              12,46              26,20                8,60              14,03              10,80              15,20              12,13              12,60              13,59 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 38.588,51             160,20            941,72         1.196,14            893,02            795,45         1.269,40            744,06         1.042,11         2.688,24            730,32         1.272,32         1.301,40         1.636,24         4.293,80         4.444,01            938,18         1.139,97         2.159,46         3.473,08         2.685,03         2.960,30         1.824,05 

Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 35.421,32             160,20            874,74         1.150,12            850,99            707,37         1.182,31            544,33            648,27         2.464,72            676,64         1.102,74         1.219,03         1.208,89         4.261,63         4.369,51            416,07         1.043,64         2.108,13         3.353,43         2.643,54         2.772,95         1.662,08 

Đất có rừng sản xuất là rừng trồng RST 2.409,52                    -                59,51              36,47              29,57              73,58              73,35            186,69            384,69            213,53              42,32            157,66              76,25            421,00              19,67              59,50              14,42              91,33              31,03            102,65              31,69            174,75            129,87 

Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng sản xuất RSM 258,97                    -                  7,47                9,55              12,46              14,50              13,75              13,05                9,15              10,00              11,36              11,92                6,13                6,35              12,50              15,00                8,98                5,00              20,30              17,00                9,80              12,60              32,10 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 537,16                 3,96                4,51              29,22              15,01              12,98              43,53              38,79              62,78              14,97              22,74              37,91              16,72              66,78              24,88              21,21              20,20              16,75              14,26              18,35              30,31              15,94                5,36 

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 59,18                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                12,76                2,05              22,78                    -                      -                      -                20,03                    -                      -                  1,00                0,56                    -                      -                      -   

II Đất phi nông nghiệp PNN 5.776,32             197,64            165,78            387,56            359,83            100,47            236,57            578,08            264,64            166,17              85,72            381,49            376,25            495,38            287,03            286,02            127,45            115,06              99,17            195,67            194,00            213,77            462,58 

2.1 Đất quốc phòng CQP 302,65                 0,55                    -                      -                      -                  6,80                    -              227,59              10,59                    -                      -                12,25                    -                30,69                    -                      -                      -                      -                      -                      -                14,18                    -                      -   

2.2 Đất an ninh CAN 28,84                 3,14                    -                      -                      -                      -                      -                25,29                    -                      -                      -                      -                      -                  0,31                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                  0,10                    -   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 61,00                     -                      -                61,00                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

2.4 Đất khu chế xuất SKT                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 20,31                 2,40                1,71                0,06                    -                      -                      -                  7,21                3,29                    -                      -                  0,29                1,39                3,83                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                  0,13                    -   

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 167,99               11,07                1,15                    -                      -                      -                38,86              39,86              13,30                    -                      -                  0,80              31,04              20,94                    -                  2,32                3,98                    -                  4,28                    -                      -                      -                  0,39 

2.8 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 7,92                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                  1,12                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                  6,80                    -                      -   

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 2.186,65               86,84              55,22            126,99              77,69              38,80              89,99            139,56              81,75              55,93              34,67            145,85            115,49            241,53            190,49            195,70              52,70              54,53              57,51              75,94              99,11            108,94              61,42 

Đất giao thông DGT 1.711,74               58,20              46,03              93,32              55,83              25,17              74,75              88,09              70,28              48,83              24,07            115,48              97,12            210,98            118,48            142,19              48,87              48,37              46,70              60,82              85,62            101,91              50,64 

Đất thuỷ lợi DTL 240,00                 5,94                3,50              21,86              15,04                4,04                5,27                5,01                2,16                   -                  2,10              19,53              12,06              12,98              60,98              47,24                0,22                2,23                7,60                2,10                1,34                2,65                6,15 

Đất công trình năng lượng DNL 12,84                 0,02                   -                  0,02                0,59                6,64                0,05                   -                  4,31                   -                  0,31                0,01                0,27                0,56                   -                     -                     -                     -                     -                  0,05                   -                  0,01                   -   

Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 2,65                 0,09                0,21                   -                  1,25                0,01                0,05                0,04                   -                     -                  0,03                0,01                   -                     -                  0,15                0,12                0,13                0,35                0,03                0,02                0,09                0,03                0,05 

Đất cơ sở văn hóa DVH 31,33                 2,07                0,93                2,29                0,98                0,51                2,10                1,61                1,69                1,76                0,84                1,61                2,30                2,26                1,76                1,17                0,97                0,62                0,74                2,23                2,03                0,68                0,18 

Đất cơ sở y tế DYT 9,25                 4,07                0,41                0,21                0,06                0,38                0,08                0,13                0,16                0,20                0,12                0,59                0,18                0,19                0,36                0,32                0,19                0,35                0,15                0,19                0,32                0,54                0,05 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 134,53               13,71                4,14                9,29                3,94                2,05                6,29                7,92                3,15                5,14                7,21                8,55                3,56              14,39                8,01                4,67                1,73                2,32                2,29                9,97                9,71                2,41                4,08 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 5,85                 1,76                   -                     -                     -                     -                  1,20                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                  0,75                   -                  0,59                0,29                   -                  0,55                   -                  0,71                   -   

Đất cơ sở nghiên cứu khoa học DKH                      -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH                 36,73                   -                     -                     -                     -                     -                     -                36,73                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

Đất công trình công cộng khác DCK 0,15                    -                     -                     -                     -                     -                     -                  0,03                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                  0,12 

Đất chợ DCH 1,57                 0,98                   -                     -                     -                     -                  0,20                   -                     -                     -                     -                  0,07                   -                  0,17                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                  0,15 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 2,22                     -                      -                      -                      -                      -                  0,03                0,04                    -                      -                      -                      -                      -                  2,15                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

2.12 Đất để xử lý, chôn lấp chất thải DRA                   6,08                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                  6,08                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

2.13 Đất ở nông thôn ONT 924,33                     -                83,05              71,65              39,19              16,03              48,73              68,98              63,60              27,00              33,93              67,93              56,58            112,43              25,60              35,13              20,75              14,45              13,31              48,81              35,16              23,53              18,49 

2.14 Đất ở đô thị ODT 67,25               67,25                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 26,48                 5,02                0,66                0,65                0,13                2,79                0,30                0,28                0,26                3,49                0,28                1,67                1,39                0,16                0,43                4,73                0,39                0,44                0,41                1,12                0,57                0,33                0,99 

2.16 Đất trụ sở của tổ chức SN DTS 5,66                 0,99                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                  0,04                0,12                    -                  3,75                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                  0,76 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

2.18 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TON                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

2.19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 369,48                 5,14              12,64              18,49                1,71              13,82              26,40              35,14              22,45              20,04                7,15              12,73                9,55              39,99              20,35              23,36              25,23              18,12              11,32              14,68              11,78              14,30                5,09 

2.20 Đất SX VLXD, làm đồ gốm SKX 134,26                     -                      -                      -                12,80                    -                      -                24,46                4,25                    -                      -                  5,19              64,07                3,66                    -                      -                      -                      -                      -                  3,17                    -                      -                16,66 

2.21 Đất sinh hoạt công đồng DSH                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

2.22 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 20,59                     -                  1,46                2,63                    -                  1,04                0,34                0,55                3,21                3,38                0,38                0,72                2,14                1,73                1,39                1,11                0,36                    -                      -                      -                  0,15                    -                      -   

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,46                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                  0,46                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

2.24 Đất sông, ngoi, kênh, rạch, suối SON 834,22               15,24                5,95            103,72              27,27              21,19              26,53                6,27              47,31              55,21                9,27              86,18              77,67              20,92              48,77              23,67              24,04              27,52              12,34              51,95              26,25              66,44              50,51 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 609,59                     -                  3,61                2,37            201,03                    -                  5,39                2,85              14,63                    -                      -                47,76              10,85              12,83                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -              308,27 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,33                     -                  0,33                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

3  Đất chưa sử dụng CSD 20.917,80               43,81              40,11         1.067,57            701,77              73,29            109,76              58,78            282,67            932,27              42,87            486,15         1.118,10            952,32         1.556,59         3.984,44            165,73            108,57            193,07         3.188,64         2.703,16         1.767,41         1.340,74 
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Tăng (+), 
giảm (-) (ha)

Tỷ lệ 
(%)

Tổng diện tích tự nhiên 142.670,60 141.969,66 -700,94 99,51

1 Đất nông nghiệp NNP 104.129,73 115.275,55 11.145,82 110,70

1.1 Đất trồng lúa LUA 5.146,18 5.134,47 -11,71 99,77

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.471,84 1.481,53 9,69 100,66

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 30.660,19 39.910,55 9.250,36 130,17

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 15.009,34 15.493,00 483,66 103,22

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 24.536,06 15.552,67 -8.983,39 63,39

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD -                   -                 -                 -                 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 28.183,59 38.588,51 10.404,92 136,92

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 515,26 537,16 21,90 104,25

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 79,11 59,18 -19,93 74,81

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.856,67 5.776,32 -1.080,35 84,24

2.1 Đất quốc phòng CQP 315,21 302,65 -12,56 96,01

2.2 Đất an ninh CAN 7,73 28,84 21,11 373,12

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 63,70               61,00             (2,70)              95,76

2.4 Đất khu chế xuất SKT -                   -                 -                 -                 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN -                   -                 -                 -                 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 15,90               20,31 4,41 127,74

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 151,20 167,99 16,79 111,10

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 7,92 7,92 0,00 100,00

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 3.082,10 2.186,65 -895,45 70,95

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 12,09               2,22               (9,87)              18,36

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL -                   -                 -                 -                 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 6,08 6,08               0,00 100,00           

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 978,68 924,33 -54,35 94,45

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 78,50 67,25 -11,25 85,67

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 26,30 26,48 0,18 100,70

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 5,59                 5,66 0,07 101,35

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -                   -                 -                 -                 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON -                   -                 -                 -                 

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 365,46 369,48 4,02 101,10

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 132,86 134,26 1,40 101,05

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH -                   -                 -                 -                 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 21,02               20,59 -0,43 97,95

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,46                 0,46               0,00               100,65

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 977,13 834,22 -142,91 85,37

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 605,41 609,59 4,18 100,69

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 3,33                 0,33 -3,00 9,91

3 Đất chưa sử dụng CSD 31.684,20 20.917,80 -10.766,40 66,02

Biểu 02/CH
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Xã Nà Ớt Xã Tà Hộc

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN         141.969,66          100,00        1.370,45        4.683,64        6.834,30        6.243,86        2.904,01        3.366,90        3.547,05        3.832,97        7.243,40        2.145,05        5.703,69        6.682,19        9.366,40      12.893,13      15.140,16        3.145,43        2.720,96        3.806,06      11.261,07      11.024,43        9.780,35        8.274,22 

1 Đất nông nghiệp NNP         115.360,04            81,26        1.112,81        4.492,05        5.360,49        5.181,37        2.710,29        3.015,95        2.885,09        3.285,43        6.174,72        2.014,70        4.835,09        5.187,61        7.877,68      11.066,10      10.944,35        2.872,03        2.507,08        3.505,83        7.875,51        8.126,77        7.858,42        6.470,68 

1.1  Đất trồng lúa LUA              5.127,72              4,44                   -               34,63           281,74             77,64           189,23           119,39           188,56           216,99           199,59           125,36             61,87             65,08           213,24        1.408,47           931,57             35,43           104,80             72,40           112,51           428,90           225,70             34,64 

 Tr.đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC             1.477,44            28,81                   -               22,71           121,44             49,06           132,73             91,69             97,85           190,86             88,61             90,12             44,89             10,14             82,40             92,61             22,29               0,20             62,46             36,90             59,45           151,36             11,03             18,64 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK            38.736,23            33,58           451,96        2.579,55        2.513,51        2.751,99           505,77           214,22           927,91           865,98           934,70           287,01        2.662,81        2.908,05        4.364,16        3.629,49        2.384,71           451,52           365,29           430,65        2.475,05        2.056,59        1.830,83        3.144,48 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN            16.631,33            14,42           178,35           520,34           737,71           652,01           675,71        1.211,34           923,92        1.073,34        1.368,56           470,11           455,18           549,26        1.555,24           786,64           622,55           879,62           555,84           659,18           641,70           408,00        1.435,49           271,23 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH            15.551,35            13,48           318,33           391,30           602,17           791,70           532,25           154,07             52,07             18,37           925,89           377,14           318,80           347,09             46,69           923,82        2.490,27           547,08           324,44           176,58        1.154,26        2.517,94        1.350,16        1.190,92 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                         -                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX            38.696,36            33,54           160,20           961,72        1.196,14           893,02           795,45        1.269,40           744,06        1.042,11        2.718,24           730,32        1.272,32        1.301,40        1.631,78        4.293,80        4.474,01           938,18        1.139,97        2.151,76        3.473,08        2.685,03        3.000,30        1.824,05 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS                 534,61              0,46               3,96               4,51             29,22             15,01             11,88             43,38             38,71             62,78             14,97             22,72             37,91             16,72             66,58             23,88             21,21             20,20             16,75             14,26             18,35             30,31             15,94               5,36 

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH                   82,45              0,07                   -                     -                     -                     -                     -                 4,14               9,86               5,85             12,76               2,05             26,20                   -                     -                     -               20,03                   -                     -                 1,00               0,56                   -                     -                     -   

2 Đất phi nông nghiệp PNN              5.941,83              4,19           213,84           171,48           406,24           360,72           120,43           241,19           603,18           264,88           166,41             87,48           382,45           376,48           536,40           305,43           286,37           127,67           115,31           107,16           196,92           194,51           214,52           462,79 

2.1 Đất quốc phòng CQP                 327,41              5,51               0,55               4,20                   -                     -                 8,10                   -             235,29             10,59                   -                     -               12,25                   -               42,26                   -                     -                     -                     -                     -                     -               14,18                   -                     -   

2.2 Đất an ninh CAN                   29,41              0,49               3,14                   -                     -                     -                     -                     -               25,86                   -                     -                     -                     -                     -                 0,31                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 0,10                   -   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                   63,41              1,07                   -                     -               63,41                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

2.4 Đất khu chế xuất SKT                         -                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN                         -                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD                   20,89              0,35               2,65               1,71               0,06                   -                     -                     -                 7,21               3,29               0,09                   -                 0,29               1,39               4,07                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 0,13                   -   

2.7  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                 178,38              3,00             11,07               1,15                   -                     -                     -               38,86             41,34             13,30                   -                     -                 0,80             31,04             22,07                   -                 2,40               3,98                   -               11,98                   -                     -                     -                 0,39 

2.8 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS                     7,92              0,13                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 1,12                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 6,80                   -                     -   

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT              2.277,55            38,33             92,39             56,45           145,14             77,74             57,33             94,61           150,12             81,79             55,95             36,27           146,69           115,49           250,96           209,04           195,76             52,72             54,55             57,58             76,74             99,12           109,46             61,67 

Đất giao thông DGT             1.773,43            77,87             63,77             46,03             93,77             55,83             43,67             79,37             91,56             70,28             48,83             25,67           116,28             97,12           218,84           136,98           142,19             48,87             48,37             46,70             60,92             85,62           102,13             50,64 

Đất thuỷ lợi DTL                243,83            10,71               5,98               3,50             21,86             15,04               4,04               5,27               7,05               2,16                   -                 2,10             19,53             12,06             13,98             60,98             47,29               0,22               2,23               7,60               2,60               1,34               2,85               6,15 

Đất công trình năng lượng DNL                  31,29              1,37               0,02               0,02             17,72               0,64               6,67               0,05               0,05               4,35               0,02               0,31               0,05               0,27               0,57                   -                 0,01               0,02               0,02               0,07               0,25               0,01               0,11               0,06 

Đất công trình bưu chính viễn thông DBV                    2,74              0,12               0,09               0,30                   -                 1,25               0,01               0,05               0,04                   -                     -                 0,03               0,01                   -                     -                 0,15               0,12               0,13               0,35               0,03               0,02               0,09               0,03               0,05 

Đất cơ sở văn hóa DVH                  32,60              1,43               2,07               1,95               2,29               0,98               0,51               2,10               1,61               1,69               1,76               0,84               1,61               2,30               2,46               1,81               1,17               0,97               0,62               0,74               2,23               2,03               0,68               0,18 

Đất cơ sở y tế DYT                    9,44              0,41               4,07               0,41               0,21               0,06               0,38               0,08               0,13               0,16               0,20               0,12               0,59               0,18               0,19               0,36               0,32               0,19               0,35               0,15               0,19               0,32               0,54               0,24 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD                139,93              6,14             13,65               4,24               9,29               3,94               2,05               6,29             12,92               3,15               5,14               7,21               8,55               3,56             14,75               8,01               4,67               1,73               2,32               2,29               9,97               9,71               2,41               4,08 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT                    5,85              0,26               1,76                   -                     -                     -                     -                 1,20                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 0,75                   -                 0,59               0,29                   -                 0,55                   -                 0,71                   -   

Đất cơ sở nghiên cứu khoa học DKH                        -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH                  36,73              1,61                   -                     -                     -                     -                     -                     -               36,73                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

Đất công trình công cộng khác DCK                    0,15                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 0,03                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 0,12 

Đất chợ DCH                    1,57              0,07               0,98                   -                     -                     -                     -                 0,20                   -                     -                     -                     -                 0,07                   -                 0,17                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 0,15 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT                   12,18              0,20               0,46                   -                     -                     -                     -                 0,03               0,04                   -                     -                     -                     -                     -               11,65                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL                         -                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

2.12 Đất để xử lý, chôn lấp chất thải DRA                     6,08              0,10                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 6,08                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

2.13 Đất ở nông thôn ONT                 930,17            15,65                   -               83,20             71,27             40,03             16,16             48,73             70,77             63,80             27,13             34,09             68,05             56,81           112,87             25,45             35,33             20,95             14,68             13,53             49,26             35,66             23,76             18,64 

2.14 Đất ở đô thị ODT                   79,94              1,35             71,81                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 8,13                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC                   29,36              0,49               8,14               0,66               0,65               0,13               2,79               0,30               0,28               0,26               3,49               0,28               1,67               1,39               0,11               0,43               4,73               0,39               0,44               0,41               1,12               0,57               0,33               0,80 

2.16 Đất trụ sở của tổ chức SN DTS                     5,78              0,10               0,99               0,12                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 0,04               0,12                   -                 3,75                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 0,76 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                         -                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON                         -                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

2.19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD                 369,48              6,22               5,14             12,64             18,49               1,71             13,82             26,40             35,14             22,45             20,04               7,15             12,73               9,55             39,99             20,35             23,36             25,23             18,12             11,32             14,68             11,78             14,30               5,09 

2.20 Đất SX VLXD, làm đồ gốm SKX                 134,26              2,26                   -                     -                     -               12,80                   -                     -               24,46               4,25                   -                     -                 5,19             64,07               3,66                   -                     -                     -                     -                     -                 3,17                   -                     -               16,66 

2.21 Đất sinh hoạt công đồng DSH                         -                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

2.22 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV                   23,80              0,40               2,26               1,46               2,63                   -                 1,04               0,34               0,55               3,21               3,38               0,38               0,72               2,14               2,68               1,39               1,11               0,36                   -                     -                     -                 0,15                   -                     -   

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                     0,46              0,01                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                 0,46                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

2.24 Đất sông, ngoi, kênh, rạch, suối SON                 832,41            14,01             15,24               5,95           102,22             27,27             21,19             26,53               6,27             47,31             55,21               9,27             86,18             77,67             20,61             48,77             23,67             24,04             27,52             12,34             51,95             26,25             66,44             50,51 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC                 609,59            10,26                   -                 3,61               2,37           201,03                   -                 5,39               2,85             14,63                   -                     -               47,76             10,85             12,83                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -             308,27 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK                     3,33              0,06                   -                 0,33                   -                     -                     -                     -                 3,00                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

3 Đất chưa sử dụng CSD            20.667,80            14,56             43,81             20,11        1.067,57           701,77             73,29           109,76             58,78           282,67           902,27             42,87           486,15        1.118,10           952,32        1.521,60        3.909,43           145,73             98,57           193,07        3.188,64        2.703,16        1.707,41        1.340,74 

 Biểu 03/CH

Ghi chú: * Khi tổng hợp không tính tổng di ên tích tự nhiên

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

STT Chỉ tiêu Mã
 Diện tích 

KHSD đất 2021 
(ha)

Cơ cấu (%)



Thị trấn 
Hát Lót

Xã 
Chiềng 
Sung

Xã 
Mường 
Bằng

Xã 
Chiềng 
Chăn

Xã 
Mường 
Chanh

Xã 
Chiềng 

Ban

Xã 
Chiềng 
Mung

Xã 
Mường 

Bon

Xã 
Chiềng 
Chung

Xã 
Chiềng 

Mai

Xã Hát 
Lót

Xã Nà 
Bó

Xã Cò  
Nòi

Xã 
Chiềng 

Nơi

Xã 
Phiêng 
Cằm

Xã 
Chiềng 
Dong

Xã 
Chiềng 
Kheo

Xã 
Chiềng 

Ve

Xã 
Chiềng 
Lương

Xã 
Phiêng 

Pằn

Xã Nà 
Ớt

Xã Tà 
Hộc

1
Đất nông nghiệp chuyển sang phi
nông nghiệp

NNP/PNN       165,51     16,20       5,70     18,68       0,89     19,96       4,62     25,10       0,24       0,24       1,76       0,96       0,23     41,02     18,40       0,34       0,22       0,25       7,99       1,25       0,51       0,75       0,21 

1.1  Đất trồng lúa LUA/PNN           6,76           -             -         1,00           -         2,38           -         1,16           -             -         0,07           -             -         0,40       1,75           -             -             -             -             -             -             -             -   

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa  nước LUC/PNN           4,09          -            -         1,00          -         1,13          -         1,06          -            -            -            -            -         0,40       0,50          -            -            -            -            -            -            -            -   

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN         56,04       3,65       4,37       7,97       0,74       2,67       2,42     11,36       0,03       0,08       0,83       0,26       0,05     17,69       2,05       0,09       0,11       0,09       0,16       0,65       0,21       0,47       0,09 

1.3  Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN         56,69     12,55       0,10       3,18       0,15       4,31       2,05     12,22       0,21       0,16       0,56       0,70       0,18     14,27       4,10       0,25       0,11       0,16       0,13       0,60       0,30       0,28       0,12 

1.4   Đất rừng sản xuất RSX/PNN         12,16           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -         4,46           -             -             -             -         7,70           -             -             -             -   

1.5   Đất rừng phòng hộ RPH/PNN         31,32           -         1,23       6,53           -         9,50           -         0,28           -             -         0,28           -             -         4,00       9,50           -             -             -             -             -             -             -             -   

1.6   Đất rừng đặc dụng RDD/PNN               -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   

1.7  Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN           2,55           -             -             -             -         1,10       0,15       0,08           -             -         0,02           -             -         0,20       1,00           -             -             -             -             -             -             -             -   

1.8   Đất nông nghiệp khác NKH/PNN               -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong
nội bộ đất nông nghiệp

      1.123,27             -       250,00     100,00     150,00             -           4,14       59,86       55,85       30,00             -       103,42       20,00             -               -         50,00             -               -               -       200,00       50,00       50,00             -   

2.1
Đất nương rẫy trồng cây HN khác
chuyển sang đất nông nghiệp khác

NHK/NKH            18,29             -               -               -               -               -           4,14         4,88         5,85             -               -           3,42             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   

2.2
Đất nương rẫy trồng cây hàng năm
khác chuyển sang đất trồng cây
lâu năm

NHK/CLN       1.100,00             -       250,00     100,00     150,00             -               -         50,00       50,00       30,00             -       100,00       20,00             -               -         50,00             -               -               -       200,00       50,00       50,00             -   

2.2
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang
đất nông nghiệp khác

CLN/NKH              4,98             -               -               -               -               -               -           4,98             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   

3
Đất phi nông nghiệp không phải
đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT              0,13       0,13           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   

 Biểu 04/CH

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

HUYỆN MAI SƠN - TỈNH SƠN LA

Thứ 
tự

Chỉ tiêu Mã
Diện tích 

(ha)

Phân theo các xã (ha)



Thị trấn 
Hát Lót

Xã Chiềng 
Sung

Xã Mường 
Bằng

Xã Chiềng 
Chăn

Xã Mường 
Chanh

Xã Chiềng 
Ban

Xã Chiềng 
Mung

Xã Mường 
Bon

Xã Chiềng 
Chung

Xã Chiềng 
Mai

Xã Hát Lót Xã Nà Bó Xã Cò  Nòi
Xã Chiềng 

Nơi
Xã Phiêng 

Cằm
Xã Chiềng 

Dong
Xã Chiềng 

Kheo
Xã Chiềng 

Ve
Xã Chiềng 

Lương
Xã Phiêng 

Pằn
Xã Nà Ớt Xã Tà Hộc

A C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 Tổng số        127,89            16,74              1,77            20,78              0,89            19,61              4,71            11,69              0,24              0,27              1,82              1,16              0,23            25,67            18,65              0,34              0,22              0,25              0,29              0,87              0,51              0,79              0,40 

I  ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP       122,17            16,20              1,50            18,68              0,89            19,36              4,56            10,93              0,24              0,24              1,76              0,96              0,23            24,79            18,40              0,34              0,22              0,25              0,29              0,87              0,51              0,75              0,21 

1   Đất trồng lúa  LUA           6,76                  -                    -                1,00                  -                2,38                  -                1,16                  -                    -                0,07                  -                    -                0,40              1,75                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

 Tr.đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC           3,46                 -                   -               1,00                 -               0,50                 -               1,06                 -                   -                   -                   -                   -               0,40             0,50                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

2   Đất trồng cây hàng năm khác  HNK         36,71              3,65              0,17              7,97              0,74              2,17              2,42              6,26              0,03              0,08              0,83              0,26              0,05              8,54              2,05              0,09              0,11              0,09              0,16              0,27              0,21              0,47              0,09 

3   Đất trồng cây lâu năm  CLN         44,94            12,55              0,10              3,18              0,15              4,31              1,99              3,15              0,21              0,16              0,56              0,70              0,18            11,65              4,10              0,25              0,11              0,16              0,13              0,60              0,30              0,28              0,12 

4   Đất rừng sản xuất RSX               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

5   Đất rừng phòng hộ RPH         31,32              1,23              6,53              9,50              0,28                  -                    -                0,28                  -                    -                4,00              9,50                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

6   Đất rừng đặc dụng RDD               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

7   Đất nuôi trồng thủy sản  NTS           2,45                  -                    -                    -                    -                1,00              0,15              0,08                  -                    -                0,02                  -                    -                0,20              1,00                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

8   Đất nông nghiệp khác NKH               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

II   ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN           5,72              0,54              0,27              2,10                 -                0,25              0,15              0,76                 -                0,03              0,06              0,20                 -                0,88              0,25                 -                   -                   -                   -                   -                   -                0,04              0,19 

1   Đất quốc phòng  CQP               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

2  Đất an ninh  CAN               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

3  Đất khu công nghiệp  SKK               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

4  Đất khu chế xuất  SKT               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

5  Đất cụm công nghiệp  SKN               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

6  Đất thương mại, dịch vụ  TMD           0,12                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                0,12                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

7   Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

8  Đất cho hoạt động khoáng sản SKS               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

9  Đất phát triển hạ tầng DHT           0,28              0,27                  -                    -                    -                    -                    -                0,01                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

10  Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

11  Đất danh lam thắng cảnh DDL               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

12  Đất để xử lý, chôn lấp chất thải  DRA               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

13 Đất ở nông thôn ONT           2,73                  -                    -                0,60                  -                0,25              0,15              0,75                  -                0,03              0,06              0,20                  -                0,40              0,25                  -                    -                    -                    -                    -                    -                0,04                  -   

14 Đất ở đô thị ODT           0,54              0,27              0,27                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC           0,24                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                0,05                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                0,19 

16 Đất trụ sở của tổ chức SN DTS               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

18 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TON               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

20 Đất SX VLXD, làm đồ gốm SKX               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

21 Đất sinh hoạt công đồng DSH               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

22 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

24 Đất sông, ngoi, kênh, rạch, suối SON           1,81                  -                    -                1,50                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                0,31                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

26 Đất phi nông nghiệp khác PNK               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

Biểu 05/CH

    KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2021

HUYỆN MAI SƠN - TỈNH SƠN LA

 Số 
TT 

 Loại đất cần thu hồi  Mã  
 Tổng diện 
tích (ha) 

Phân theo các xã (ha)



Thị trấn 
Hát Lót

Xã 
Chiềng 
Sung

Xã 
Mường 
Bằng

Xã 
Chiềng 
Chăn

Xã 
Mương 
Chanh

Xã 
Chiềng 

Ban

Xã 
Chiềng 
Mung

Xã 
Mường 

Bon

Xã 
Chiềng 
Chung

Xã 
Chiềng 

Mai

Xã Hát 
Lót

Xã Nà Bó
Xã Cò  

Nòi

Xã 
Chiềng 

Nơi

Xã Phiêng 
Cằm

Xã 
Chiềng 
Dong

Xã 
Chiềng 
Kheo

Xã 
Chiềng Ve

Xã 
Chiềng 
Lương

Xã Phiêng 
Pằn

Xã Nà Ớt
Xã Tà 
Hộc

Tổng số       250,00                -         20,00                -                -                -                -                -                -         30,00                -                -                -                -         35,00         75,00         20,00         10,00                -                -                -         60,00                - 

I Đất nông nghiệp NNP       250,00                -         20,00                -                -                -                -                -                -         30,00                -                -                -                -         35,00         75,00         20,00         10,00                -                -                -         60,00                - 

1.1 Đất trồng lúa LUA                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

Tr đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

1.2 Đất trồng cây hàng năm HNK                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN       100,00                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -         20,00         30,00         20,00         10,00                -                -                -         20,00                - 

1.4 Đất rừng sản xuất RSX       120,00                -         20,00                -                -                -                -                -                -         30,00                -                -                -                -                -         30,00                -                -                -                -                -         40,00                - 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH          30,00                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -         15,00         15,00                -                -                -                -                -                -                - 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

II Đất phi nông nghiệp PNN                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.1 Đất quốc phòng CQP                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.2 Đất  an ninh CAN                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.4 Đất khu chế xuất SKT                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.7  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.8 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.11 Đất di tích danh thắng DDL                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.12 Đất để xử lý, chôn lấp chất thải DRA                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.13 Đất ở nông thôn ONT                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.14 Đất ở đô thị ODT                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.16 Đất trụ sở của tổ chức SN DTS                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.18 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TON                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.20 Đất SX VLXD, làm đồ gốm SKX                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.21 Đất sinh hoạt công đồng DSH                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.22 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.24 Đất sông, ngoi, kênh, rạch, suối SON                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

BIỂU 06/CH

  KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2021

HUYỆN MAI SƠN - TỈNH SƠN LA

Số TT Mục đích sử dụng Mã
Tổng diện
 tích (ha)

Phân theo các xã (ha)



Biểu 07.2/CH

Diện tích 
(ha)

Sử dụng vào loại 
đất

I Dự án chuyển tiếp thực hiện

1
Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở khu UBND xã 
Chiềng Chăn

Xã Chiềng Chăn ONT 0,69 0,69 HNK Nhu cầu đăng ký của xã

2 Hệ thống điện Chiềng Dong Xã Chiềng Dong DNL 0,02 . 0,02 HNK, CLN

3 Hệ thống điện Chiềng Kheo Xã Chiềng Kheo DNL 0,02 0,02 HNK, CLN

4 Hệ thống điện Chiềng Sung Xã Chiềng Sung DNL 0,01 0,01 HNK, CLN

5 Hệ thống điện Chiềng Chung Xã Chiềng Chung DNL 0,02 0,02 HNK, CLN

6 Hệ thống điện Chiềng Lương Xã Chiềng Lương DNL 0,20 0,20 HNK, CLN

7 Hệ thống điện Nà Ớt Xã Nà Ớt DNL 0,10 0,10 HNK, CLN

8 Hệ thống điện Phiêng Cằm Xã Phiêng Cằm DNL 0,01 0,01 HNK, CLN

9 Hệ thống điện Phiêng Pằn Xã Phiêng Pằn DNL 0,01 0,01 HNK, CLN

10 Trạm y tế xã Tà Hộc Xã Tà Hộc DYT 0,19 0,19 TSC Công văn số 58/PYT ngày 13/7/2018

11 Kè chống sạt lở suối Nậm Pàn bảo vệ thị trấn Hát Lót Thị trấn Hát Lót 14,11
Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 

25/7/2019 của UBND tỉnh Sơn La

PNK 3,00 3,00 HNK, CLN, ONT

DGT 0,72 0,72 CLN

13 Trung tâm dạy nghề - Công ty cổ phần cơ khí Sơn La Xã Chiềng Mung DGD 5,00 5,00 NHK, CLN
Công văn số 3679/UBND-KT ngày 
12/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La

SKC 1,13 1,13 CLN

CLN 2,00 2,00 HNK

15 HTX Nông nghiệp và PTNT Mường Chanh Xã Mường Chanh SKC 2,86 2,86 LUA
CV số 1348/UBND-KT ngày 

04/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La

II Dự án mới năm 2021

1 Khu đô thị phía Tây Thị trấn Hát Lót ODT 21,36 12,46
ONT, CLN, NHK, 
LUK, DGT, DVH

Công văn số 34/SKHĐT-KTĐN ngày 
08/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư

12

14

Công văn số 1181/SCT-KHTCTH 
ngày 05/9/2019 của Sở Công Thương

Cục dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc (Nhà kho và các 
hạng mục phụ trợ)

Xã Chiềng Mung

Công văn số 3679/UBND-KT ngày 
12/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La; 

BC số 411/BC-UBND ngày 20/5/2019 
của UBND huyện Mai Sơn

Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp và cơ khí sửa 
chữa Thành Đạt (khu kinh doanh dịch vụ, sửa chữa cơ 
khí)

Xã Cò Nòi

DANH MỤC DỰ ÁN TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CẬP NHẬT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2021 TRÊN ĐỊA 
BÀN HUYỆN MAI SƠN - TỈNH SƠN LA

TT Tên công trình, dự án
Địa điểm 

(đến cấp xã)
Mã quy 
hoạch

Diện tích 
quy hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm Văn bản cho phép thu hồi đất, 
CMĐSD đất, văn bản về chủ trương 
đầu tư, ghi nguồn vốn thực hiện dự 

án



Diện tích 
(ha)

Sử dụng vào loại 
đất

TT Tên công trình, dự án
Địa điểm 

(đến cấp xã)
Mã quy 
hoạch

Diện tích 
quy hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm Văn bản cho phép thu hồi đất, 
CMĐSD đất, văn bản về chủ trương 
đầu tư, ghi nguồn vốn thực hiện dự 

án

2
Xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên QL.4G đoạn 
Km21+920-Km22

Xã Nà Ớt DGT 0,10 0,10 NHK, CLN, ONT

3
Xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên QL.4G đoạn 
Km26+213-Km26+439

Xã Nà Ớt DGT 0,12 0,12 NHK, CLN, ONT

4 Di tích lịch sử cây me Thị trấn Hát Lót DDT 0,46 0,46 CLN, ODT

Công văn số 2771/SGTVT-KHTC 
ngày 26/9/2020 của Sở Giao thông vận 

tải Sơn La



Biểu 07/CH

Diện tích 
(ha)

Sử dụng vào loại đất

A
Công trình dự án mục đích quốc phòng, an 
ninh

I Dự án chuyển tiếp năm 2020

1
Trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh Sơn La/Quân khu 2

Xã Cò Nòi CQP 15,52 3,95 11,57
NHK; CLN; RSX; DGT; 

ONT; SON

2
Cải tạo, nâng cấp trung tâm huấn luyện dự bị 
động viên - BCHQS tỉnh Sơn La

Xã Chiềng Mung CQP 7,70 7,70 CLN

3 Căn cứ Hậu cần Kỹ thuật của tỉnh Xã Chiềng Sung CQP 4,20 4,20 NHK
Công văn số 3951/BCH-TM ngày 

17/10/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn 
La

4
Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản - Bộ CHQS tỉnh 
Sơn La

Xã Mường Chanh CQP 7,80 6,50 1,30
LUC, NHK, BHK, CLN, 

ONT, NTS
Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 
30/6/2020 của HĐND tỉnh Sơn La

II Dự án mới năm 2021

1 Doanh trại tiểu đoàn 2/E24 Xã Chiềng Mung CAN 0,57 0,57 NHK, CLN, ONT

Công văn số 3408/K02-BQL ngày 
03/12/2020 của Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động- 
Bộ công an về việc đề nghị bổ sung dự án 
vào KH sử dụng đất năm 2021 huyện Mai 

Sơn 

B

I Dự án chuyển tiếp năm 2020

1
Trụ sở các cơ quan chính trị - hành chính huyện 
Mai Sơn

Thị trấn Hát Lót TSC 4,64 1,68 2,96 NHK; CLN; DGT; ODT

Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 
07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn 

La; Công văn số 1217/TT HĐND ngày 
09/02/2018

2 Khu đô thị mới Cò Nòi Xã Cò Nòi ODT 17,64 17,64 HNK, CLN
Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 
28/8/2019 của HĐND tỉnh Sơn La

3
Xây dựng hệ thống thoát lũ, xử lý ngập úng khu 
vực TT Hát Lót và khu vực xã Chiềng Mung

Xã Cò Nòi, Xã
Chiềng Mung

DTL 3,00 3,00 LUA, HNK, CLN

Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 
17/7/2019 Về việc bổ sung, điều chỉnh danh 

mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng để thực hiện các dự án đầu tư năm 

2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La

4
Đường tránh Quốc lộ 6 (đoạn tuyến tránh TP 
Sơn La, tỉnh Sơn La)

Xã Chiềng Ban,
Xã Chiềng Mung

DGT 7,68 1,25 6,43
LUK; HNK; CLN; NTS; 

DHT; ONT; DXH

Nghị quyết 252/NQ-HĐND ngày 
09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn 

La

5
Nhà Văn hóa Bản Phiêng Khôm + Bản Nà
Phặng, xã Chiềng Nơi

Xã Chiềng Nơi DVH 0,05 0,05 CLN; RSX
Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 
05/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La

6
Trồng cây dược liệu dưới tán rừng bản Sam Ta, 
bản Ít Hò

Xã Chiềng Chung RSX 249,00 249,00 RSX
Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 
02/10/2019 của UBND tỉnh Sơn La

7
Nâng cấp, sửa chữa NSH liên bản bản Xum 
1+2+3, xã Chiềng Mung

Xã Chiềng Mung DTL 0,05 0,05 HNK, CLN
Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 
05/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La

8
Dự án đầu tư khu công nghiệp Mai Sơn (Hạng 
mục Hệ thống đường giao thông trong khu công 
nghiệp)

Xã Mường Bằng DGT 0,45 0,45 HNK, CLN
Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 
07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La

9 Thủy điện Nậm Pàn 5 Xã Mường Bằng DNL 17,70 17,70 LUA; HNK, RPH, CLN
Nghị quyết số 109/NQ-HĐND, Nghị quyết 
số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của 

HĐND tỉnh Sơn La

10 Khu công nghiệp Mai Sơn giai đoạn I Xã Mường Bằng SKK 63,70 61,29 2,41 CLN, HNK, ONT
Tờ trình số 476/TTr-BQL ngày 02/10/2019 

của Ban quản lý các Khu công nghiệp

11 Thủy lợi bản Hát Sét + bản Nà Ớt, xã Nà Ớt Xã Nà Ớt DTL 0,20 0,20 HNK
Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 
07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La

12
Nước sinh hoạt bản Phiêng Phụ B, xã Phiêng 
Cằm

Xã Phiêng Cằm DTL 0,05 0,05 HNK
Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 
05/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La

13
Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ Tiểu 
khu 10 - Tiểu khu 8

Thị trấn Hát Lót DTL 0,04 0,04 ODT, CLN

ONT 0,20 0,20  CLN

DGT 0,10 0,10 ONT, CLN

15
Đường tránh Quốc lộ 6 từ tiểu khu 3/2 đi Nhà 
máy mía đường Sơn La

Xã Cò Nòi DGT 1,67 1,38
ONT, CLN, NHK, DVH, 

NTD

16
Xây dựng đường dây 35kV cấp điện cho Khu 
công nghiệp Mai Sơn

Xã Mường Bằng DNL 0,01 0,01 HNK, CLN

17
Đa chia - đa nối lưới điện 35kV sau trạm 110kV 
Sơn La E17.2 đảm bảo cấp điện khu thành phố 
Sơn La và huyện Mai Sơn

Xã Chiềng Mung, 
Chiềng Mai, Hát Lót, 

Chiềng Lương
DNL 0,02 0,02 HNK, CLN

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021
 HUYỆN MAI SƠN - TỈNH SƠN LA

Tên công trình, dự ánTT
Văn bản cho phép thu hồi đất, CMĐSD 
đất, văn bản về chủ trương đầu tư, ghi 

nguồn vốn thực hiện dự án
Mã

Địa điểm 
(đến cấp xã)

Tăng thêmDiện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
quy hoạch 

(ha)

Dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

Sắp xếp tái định cư di chuyển các hộ dân bản Nà 
Rầm xã Chiềng Lương bị ảnh hưởng do thiên tai

Xã Chiềng Lương14

Công văn số 3466/BCH-TM ngày 
13/9/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn 

La

Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 
30/6/2020 của HĐND tỉnh Sơn La



Diện tích 
(ha)

Sử dụng vào loại đất
Tên công trình, dự ánTT

Văn bản cho phép thu hồi đất, CMĐSD 
đất, văn bản về chủ trương đầu tư, ghi 

nguồn vốn thực hiện dự án
Mã

Địa điểm 
(đến cấp xã)

Tăng thêmDiện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
quy hoạch 

(ha)

18 373 E17.2 Sơn La, Mai Sơn
Xã Chiềng Mung, Hát 
Lót, Thị trấn Hát Lót

DNL 0,04 0,04 HNK, CLN

19

Xây dựng đường dây 35kV xuất tuyến trạm 
110kV Mai Sơn cấp điện khu vực thị trấn Mai 
Sơn, kết nối lưới điện khu vực các huyện Bắc 
Yên, Yên Châu

Xã Nà Bó, Thị trấn Hát 
Lót, Xã Mường Bon, Xã 

Mường Bằng
DNL 0,06 0,02 HNK, CLN

20 Khu tâm linh thuộc di tích lịch sử ngã 3 Cò Nòi Xã Cò Nòi DDT 1,10 0,95
SON, ONT, CLN, RPH, 

NTS, DGT

21 Nhà văn hóa + sân thể thao bản Búc Xã Chiềng Sung DVH 0,70 0,70 RPH

22 Nhà văn hóa bản Tân Lập Xã Chiềng Sung DVH 0,06 0,06 RPH

23 Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Hát Lót Xã Chiềng Sung DTS 0,12 0,12 RPH

24 Bưu điện xã Chiềng Sung Xã Chiềng Sung DBV 0,09 0,09 RPH

25 Công trình bia tưởng niệm xã Chiềng Sung Xã Chiềng Sung DVH 0,26 0,26 RPH

II Dự án mới năm 2021

1 Nước sinh hoạt bản Nà Rầm (khu dân cư mới) Xã Chiềng Lương DTL 0,50 0,50 NHK, CLN
Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 
09/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn La

2
Hệ thống thủy lợi Nà Sản huyện Mai Sơn (hạng 
mục sửa chữa đoạn đường Chiềng Mai (bản 
Dăm) - Chiềng Mung (bản Cượm)

 Xã Chiềng Mai, Chiềng 
Mung 

DTL, 
DGT

8,60 8,60
LUA, CLN, NHK, NTS, 
RPH, RSX, ONT, DGT

Nghị quyết số 250; 252/NQ-HĐND ngày 
09/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn La

3
Đường Mường Chanh bản Hịa - TT xã Chiềng 
Nơi

Mường Chanh, xã 
Chiềng Nơi

DGT 37,00 37,00
LUA, CLN, NHK, NTS, 

RPH, ONT, RSX
Nghị quyết số 250; 252/NQ-HĐND ngày 

09/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn La

4
Nâng cấp đường từ QL 6 đến trung tâm vùng 
cây ăn quả cao nguyên Nà Sản, xã Hát Lót, 
huyện Mai Sơn

Xã Hát Lót DGT 0,80 0,80 ONT, CLN, HNK
Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 
09/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn La

5
Điểm đấu nối tuyến nhánh QL 37 với đường QL 
6 cũ tại Tiểu khu 3 xã Cò Nòi

Xã Cò Nòi DGT 0,04 0,04 ONT, CLN, NHK  

6
Trường THCS Chiềng Sung. Hạng mục Nhà lớp 
học 1 phòng điểm thống nhất

Xã Chiềng Sung DGD 0,10 0,10 NHK

7 Đường dây và trạm biến áp 110 kV Mai Sơn
Xã Nà Bó, Xã Mường 

Bon
DNL 1,83 0,13 NHK, CLN, DGT, DNL

Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 
09/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn La

8
Nâng cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia 
tỉnh Sơn La

Các xã trên địa bàn 
huyện

DNL 0,40 0,40 NHK, CLN
Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 
09/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn La

9
Khu tưởng niệm Thanh niên Xung phong Ngã 
ba Cò Nòi

Xã Cò Nòi DDT 9,50 9,50
RPH, NHK, CLN, ONT, 
SON, NTS, LUK, DGT

Nghị quyết số 250; 252/NQ-HĐND ngày 
09/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn La

10 Trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Thị trấn Hát Lót TSC 0,16 0,16 NHK
Quyết định số 1857/QĐ-BHXH ngày 

17/10/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

C Dự án đấu giá đất

I Dự án chuyển tiếp năm 2020

1 Thu hồi đất Phòng giáo dục và đào tạo Thị trấn Hát Lót ODT 0,06 0,06 DGD

Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 
07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn 

La; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 
04/01/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc 
ban hành Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo 

nguồn thu từ đất năm 2019

2
24 lô đất còn lại Khu dân cư quy hoạch mới tại 
tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót

Thị trấn Hát Lót ODT 0,27 0,27 DYT

ODT 0,07 0,07

CSD 0,08 0,08

4
Đấu giá trụ sở Ban quản lý bảo vệ và Phát triển 
rừng

Thị trấn Hát Lót CSD 0,27 0,27 ODT

5 05 thửa đất Khu dân cư bản Mu Kít, xã Cò Nòi Xã Cò Nòi ONT 0,24 0,24 DYT

6
Đấu giá khu đất thương mại (gần cổng chào ngã 
3 xã Cò Nòi)

Xã Cò Nòi ONT 0,12 0,12 TMD

7
Khu dân cư bản Bom Cưa (đường vào khu CN 
Mai Sơn )

Xã Chiềng Mung ONT 0,50 0,50 HNK
Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 
05/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La

8 Khu dân cư bản Bom Cưa (dự kiến mở rộng) Xã Chiềng Mung ONT 1,45 1,45 HNK
Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La

9
Khu dân cư quy hoạch mới tại bản Nà Hạ (đất 
Trại ong cũ)

Xã Chiềng Mung ONT 0,25 0,25 HNK

10 Khu đất công ích tại thôn 7, xã Chiềng Mung Xã Chiềng Mung ONT 0,04 0,04 HNK

Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 
31/7/2020 của HĐND tỉnh Sơn La

Nghị quyết số 220/NQ-HĐND ngày 
30/10/2020 của HĐND tỉnh Sơn La

Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 
04/01/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc 
ban hành Kế hoạch  khai thác quỹ đất để tạo 

nguồn thu từ đất năm 2019

Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 
04/01/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc 
ban hành Kế hoạch  khai thác quỹ đất để tạo 

nguồn thu từ đất năm 2019

Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 
09/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn La

DGTThị trấn Hát LótThu hồi đất Bến xe khách huyện3



Diện tích 
(ha)

Sử dụng vào loại đất
Tên công trình, dự ánTT

Văn bản cho phép thu hồi đất, CMĐSD 
đất, văn bản về chủ trương đầu tư, ghi 

nguồn vốn thực hiện dự án
Mã

Địa điểm 
(đến cấp xã)

Tăng thêmDiện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
quy hoạch 

(ha)

II Công trình mới năm 2021

1 Đấu giá đất ở Khu đất đội thuế liên xã số 1 Xã Cò Nòi ONT 0,05 0,05 TSC
Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 

21/7/2009 của UBND tỉnh Sơn La

2 Đấu giá khu đất tại tiểu khu 10, thị trấn Hát Lót Thị trấn Hát Lót ODT 0,05 0,05 CSD Kế hoạch phát triển quỹ đất của huyện

D
Dự án khác (nhận chuyển nhượng, thuê 
quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất,…)

I Dự án chuyển tiếp năm 2020

1
Dự án chế biến miến dong của Công ty TNHH 
xây dựng thương mại Trung Dũng Tây Bắc

Xã Chiềng Ve SKC 7,70 7,70 RSX
Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 
12/4/2018 của UBND tỉnh Sơn La

2
Cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm an 
toàn tại Sơn La

Xã Chiềng Mung SKC 1,48 1,48 NHK, CLN
Công văn số 4212/UBND-KT ngày 
23/12/2019 của UBND tỉnh Sơn La

SKC 0,08 0,08

NKH 4,92 4,92

4
Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Hùng 
An Mai 

Xã Hát Lót SKX 7,54 4,05 3,50 CLN, NHK
CV số 1348/UBND-KT ngày 04/5/2020 của 

UBND tỉnh Sơn La

5 Công ty TNHH 1 thành viên Tuấn Tú Xã Cò Nòi SKC 0,17 0,17 NHK

6 Công ty TNHH 1 thành viên Hồng Kông Sơn La Thị trấn Hát Lót SKC 0,77 0,77 TSC

7 Công ty TNHH phân bón Sơn La Xã Cò Nòi SKC 0,46 0,46 NHK
CV số 2705/UBND-KT ngày 24/8/2020 của 

UBND tỉnh Sơn La

II Dự án mới năm 2021

1
Trang trại sản xuất nông nghiệp hỗn hợp (Công 
ty Cổ phần Tuấn Sơn Tây Bắc)

Xã Chiềng Ban NKH 1,35 1,35 CLN
Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 
02/10/2020 của UBND tỉnh Sơn La

2
Trang traị chăn nuôi kết hợp phát triển nông 
nghiệp (Công ty CP xây dựng Trường Giang)

Xã Chiềng Mung NKH 26,90 4,98 CLN
Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 

24/8/2020 của UBND tỉnh Sơn La

3
Cửa hàng xăng dầu Chiềng Chung (Công ty CP 
Sơn Lâm)

Xã Chiềng Chung TMD 0,09 0,09 NHK, CLN
Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 
02/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La

CV số 2290/UBND-KT ngày 22/7/2020 của 
UBND tỉnh Sơn La

NHK
Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 

28/6/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Tờ trình 
số 203/TTr- UBND ngày 10/6/2019

3
Vườn mẫu Chanh Leo xuất khẩu và điểm đại 
diện công ty tại xã Phiêng Cằm (Hạng mục Nhà 
điều hành, giao ca công nhân, kho).

Xã Phiêng Cằm



 ĐẤT NÔNG 
NGHIỆP 

 Đất sản xuất 
nông nghiệp 

 Đất trồng cây 
hàng năm 

 Đất trồng lúa 
 Đất chuyên 

trồng lúa 
nước 

 Đất trồng 
lúa nước còn 

lại 

 Đất trồng 
lúa nương 

 Đất trồng cây 
hàng năm khác 

 Đất bằng trồng 
cây HN khác 

 Đất nương rẫy 
trồng cây HN 

khác 

 Đất trồng 
cây lâu năm 

 Đất lâm nghiệp 
 Đất rừng sản 

xuất 
 Đất rừng phòng 

hộ 

 Đất nuôi 
trồng thủy 

sản 

 Đất nông 
nghiệp 
khác 

 ĐẤT PHI 
NÔNG 

NGHIỆP 

 Đất ở tại 
nông thôn 

 Đất ở tại 
đô thị 

 Đất xây 
dựng trụ 

sở cơ quan 

 Đất xây 
dựng trụ 
sở của tổ 
chức sự 
nghiệp 

 Đất quốc 
phòng 

 Đất an 
ninh 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 141.969,66     

I  ĐẤT NÔNG NGHIỆP 115.275,55     113.986,77      1.100,00          -                  -                -               -              -              -                 -                  -                  1.100,00      -                  -                 -                   -           23,27       165,51         8,44          12,83     2,78        0,12        24,33         0,50         

1 Đất sản xuất nông nghiệp 60.538,02       1.123,27          59.295,27        -                  -                -               -              -              -                 -                  -                  1.100,00      -                  -                 -                   -           23,27       119,48         8,44          12,83     2,78        -          19,77         0,50         

1.1 Đất trồng cây hàng năm 45.045,03       1.118,29          1.100,00          43.863,95       -                -               -              -              -                 -                  -                  1.100,00      -                  -                 -                   -           18,29       62,79           4,99          5,33       1,03        -          10,58         0,10         

1.1.1 Đất trồng lúa 5.134,47         -                   -                   -                  5.127,72       -               -              -              -                 -                  -                  -              -                  -                 -                   -           -           6,76             -           -         -          -          0,63           -           

1.1.1.1 Đất chuyên trồng lúa nước 1.481,53         -                   -                   -                  -                1.477,44       -                 -                  -                  -                  -           4,09             -           -         -          -          0,63           -           

1.1.1.2 Đất trồng lúa nước còn lại 1.243,22         -                   -                   -                  -                -               1.242,55     -                 -                  -                  -           0,67             -           -         -          

1.1.1.3 Đất trồng lúa nương 2.409,60         -                   -                   -                  -                2.407,60     -                 -                  -           2,00             -           

1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 39.910,55       1.118,29          1.100,00          -                  -                -               -              -              38.736,23      -                  -                  1.100,00      -                  -                 -                   -           18,29       56,04           4,99          5,33       1,03        -          9,95           0,10         

1.1.2.1 Đất bằng trồng cây HN khác 3.229,73         -                   -                   -                  -                -                 3.228,63         -                  -          1,10             0,05           

1.1.2.2  Đất nương rẫy trồng cây HN khác 36.680,82       1.118,29          1.100,00          -                  -                -                 35.512,93       1.100,00      -                  -                 -                   18,29      49,61           4,99          1,03        9,90           0,10         

1.1.3 Đất trồng cây lâu năm 15.493,00       4,98                 15.431,33    4,98         56,69           3,45          7,50       1,75        -          9,19           0,40         

2 Đất lâm nghiệp 54.141,18       -                   -                   -                  -                -               -              -              -                 -                  -                  -              54.097,70       -                 -                   -           -           43,48           -           -         -          0,12        4,46           -           

2.1 Đất rừng sản xuất 38.588,51       -                   -                   38.576,35      12,16           -           4,46           

2.2 Đất rừng phòng hộ 15.552,67       -                   -                   -                  -                 -                  15.521,35        31,32           -           0,12        

3 Đất nuôi trồng thủy sản 537,16            -                   -                   -                  -                -                 -                  534,61     2,55             -           -         -          0,10           

4 Đất nông nghiệp khác 59,18              -                   -                   -                  -                -                 -                  59,18       -               -           -         

II ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 5.776,32         -                   -                   -                  -                -               -              -              -                 -                  -                  -              -                  -                 -                   -           -           5.770,64      0,17          0,13       0,34        -          0,44           0,07         

2.1 Đất ở tại nông thôn 924,33            -                   -                   -                  -                -                 -                  2,78             921,56      -         -          0,05           0,07         

2.2 Đất ở tại đô thị 67,25              -                   -                   -                  -                -                 -                  0,27             66,98     0,20        -          

2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 26,48              -                   -                   -                  -                -                 -                  0,24             0,05          -         26,24      

2.4  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 5,66                -               -         5,66        

2.5 Đất quốc phòng 302,65            -                   -                   -                  -                -                 -                  -               302,65       

2.6 Đất an ninh 28,84              -                   -                   -                  -                -                 -                  -               28,84       

2.8 Đất khu công nghiệp 61,00              -                   -                   -                  -                -                 -                  -               

2.9 Đất khu chế xuất -                  -               

2.7 Đất cụm công nghiệp -                  -               

2.8 Đất cơ sở sản xuất PNN 167,99            -                   -                   -                  -                -                 -                  -               

2.9 Đất cho hoạt động khoáng sản 7,92                -                   -                   -                  -                -                 -                  -               

2.10 Đất sản xuất vật liệu xây dựng 134,26            -                   -                   -                  -                -                 -                  -               

2.11 Đất thương mại dịch vụ 20,31              0,12             0,12          -         -           

2.12 Đất phát triển hạ tầng 2.186,65         -                   -                   -                  -                -               -              -              -                 -                  -                  -              -                  -                 -                   -           -           0,46             -           0,13       0,14        -          0,18           -           

2.12.1 Đất giao thông 1.711,74        -                  -                  -                 -               -                -                 0,39            0,07      0,14       0,18          

2.12.2 Đất thủy lợi 240,00           -                  -                  -                 -               -                -                 0,01            

2.12.3 Đất công trình năng lượng 12,84             -                  -                  -                 -               -                -                 -              

2.12.4 Đất công trình bưu chính viễn thông 2,65               -                  -                  -                 -               -                -                 -              

2.12.5 Đất cơ sở văn hóa 31,33             -                  -                  -                 -               -                -                 -              -        -         

2.12.6 Đất cơ sở y tế 9,25               -                  -                  -                 -               -                -                 -              -         -          

2.12.7 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 134,53           -                  -                  -                 -               -                -                 0,06            -           0,06      

2.12.8 Đất cơ sở thể dục thể thao 5,85               -                  -                  -                 -               -                -                 -              -           

2.12.9 Đất cơ sở dịch vụ xã hội 36,73             -                  -                  -                 -               -                -                 -              -                 -                -              -           

2.12.10 Đất công trình công cộng khác 0,15               

2.15.11 Đất chợ 1,57               -                  -                  -                 -               -                -                 -              -           -         

2.16 Đất có di tích lịch sử văn hóa 2,22                -                   -                   -                  -                -                 -                  -              

2.13  Đất sinh hoạt cộng đồng -                  -                   -                   -                  -                -                 -                  -              -           

2.14  Đất khu vui chơi giải trí 20,59              -                   -                   -                  -                -                  -              

2.15 Đất bãi thải, xử lý chất thải 6,08                -                   -                   -                  -                -                 -                  -              

2.16  Đất cơ sở tín ngưỡng 0,46                -               

2.17
Đất làm nhà nghĩa trang, nghĩa địa, NTL, hỏa 
táng

369,48            -                   -                   -                  -                -                 -                  -               -          

2.18 Đất sông suối 834,22            -                   -                   -                  -                -                 -                  1,81             -         0,21           

2.19 Đất có mặt nước chuyên dùng 609,59            -                   -                   -                  -                -                 -                  -               

2.20 Đất phi nông nghiệp khác 0,33                -                   -                   -                  -                -                 -                  -               

III ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG 20.917,80       250,00             100,00             -                  -                -               -              -              -                 -                  -                  100,00         150,00            120,00           30,00               -           -           -               -           -         -          -          -             -           

1 Đất đồi núi chưa sử dụng 20.179,08       250,00             100,00             -                  -                -                 -                  100,00         150,00            120,00           30,00               -               -           -         -             

2 Núi đá không có rừng cây 738,73            -                   -                   -                  -                -                 -                  -               -           

Cộng tăng 1.373,27          1.200,00          -                  -                -               -              -              -                 -                  -                  1.200,00      150,00            120,00           30,00               -           23,27       171,19         8,61          12,96     3,12        0,12        24,77         0,57         

CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021
HUYỆN MAI SƠN - T

TT CHỈ TIÊU
 Diện tích hiện 

trạng năm 
2020 (ha) 

 Chu chuy



 Đất khu 
công 

nghiệp 

 Đất khu 
chế xuất 

 Đất cụm 
công 

nghiệp 

 Đất cơ sở 
sản xuất 

PNN 

 Đất cho 
hoạt động 

khoáng 
sản 

 Đất sản 
xuất vật 
liệu xây 

dựng 

 Đất 
thương 

mại dịch 
vụ 

 Đất phát 
triển hạ tầng 

 Đất giao 
thông 

 Đất thủy 
lợi 

 Đất công 
trình năng 

lượng 

 Đất công 
trình bưu 
chính viễn 

thông 

 Đất cơ sở 
văn hóa 

 Đất cơ 
sở y tế 

 Đất cơ sở 
giáo dục - 

đào tạo 

 Đất cơ 
sở thể 

dục thể 
thao 

 Đất công 
trình công 
cộng khác 

 Đất chợ 

 Đất có 
di tích 
lịch sử 
văn hóa 

 Đất sinh 
hoạt cộng 

đồng 

 Đất khu vui 
chơi giải trí 

 Đất bãi 
thải, xử lý 
chất thải 

 Đất làm nhà 
nghĩa trang, 
nghĩa địa, 

NTL, hỏa táng 

 Đất sông 
suối 

 Đất có mặt 
nước 

chuyên 
dùng 

 Đất phi 
nông 

nghiệp 
khác 

 ĐẤT CHƯA 
SỬ DỤNG 

 Đất đồi núi 
chưa sử dụng 

 Núi đá 
không có 
rừng cây 

               -   141.969,66       

1,81        -          -         10,39      -          -         0,67      87,93           60,34          3,83         16,95        0,09           1,27         -      5,46       -         -         9,70      -         3,21           -           -                 -             -           2,80        -                 -               -             1.288,78   84,49 115.360,04       

1,81        -          -         2,69        -          -         0,67      58,48           38,53          3,83         10,42        -             0,25         -      5,46       -         -         5,50      -         3,21           -           -                 -             -           2,80        -                 -               -             1.242,75   (42,75)        60.495,27         

-         -          -         1,08        -          -         0,61      33,81           17,88          2,55         9,01          -             0,10         -      4,28       -         -         2,60      -         0,66           -           -                 -             -           2,00        -                 -               -             1.181,08   (1.181,08)   43.863,95         

-         -          -         -         -          -         -        5,73             3,83            0,90         1,00          -             -           -      -         -         -         0,40      -         -             -           -                 -             -           -          -                 -               -             6,76          (6,76)          5.127,72           

-         -          -         -         -          -         -        3,06             1,16            0,90         1,00          -             -           -      -         -         -         0,40      -         -             -           -                 -             -           -          -                 4,09          (4,09)          1.477,44           

-        0,67             0,67            -           -           -             -           -      -         -         -         -         -                 0,67          (0,67)          1.242,55           

2,00             2,00            -                 2,00          (2,00)          2.407,60           

-         -          -         1,08        -          -         0,61      28,09           14,05          1,65         8,01          -             0,10         -      4,28       -         -         2,20      -         0,66           -           -                 -             -           2,00        -                 -               -             1.174,33   (1.174,33)   38.736,23         

1,05             1,05            -           -         -             -                 1,10          (1,10)          3.228,63           

1,08        -         0,61      27,04           13,00          1,65         8,01          -             0,10         -      4,28       -         -         2,20      -         0,66           -           -                 2,00        -                 1.167,90   (1.167,90)   35.512,93         

1,81        1,61        0,06      24,67           20,65          1,28         1,41          -             0,15         -      1,18       -         -         2,90      -         2,55           0,80        61,67        1138,33 16.631,33         

-         -          -         7,70        -          -         -        27,20           19,56          -           6,53          0,09           1,02         -      -         -         -         4,00      -         -             -           -                 -             -           -          -                 -               -             43,48        106,52 54.247,70         

7,70        -         -               -              -           -           -             -           -      -         -         -         -         -                 12,16        107,84 38.696,35         

-         27,20           19,56          -           6,53          0,09           1,02         -      -         -         -         4,00      -                 31,32        (1,32)          15.551,35         

-         -        2,25             2,25            -           -           -           -         -         0,20      -         -             -                 2,55          (2,55)          534,61              

-               -                 -            23,27         82,45                

0,60        -          -         -         -          -         0,03      3,44             1,74            0,01         1,50          -             -           0,19    -         -         -         0,26      -         -             -           -                 -             -           0,20        -                 -               -             5,68          165,51       5.941,83           

0,60        -         0,03      1,73             1,73            -           -           -           0,10      -         -             0,20        -                 2,78          5,84           930,17              

0,01             0,01         0,06      -                 0,27          12,69         79,94                

0,19             0,19    -         -         -                 0,24          2,88           29,36                

-            0,12           5,78                  

-               -                 -            24,77         327,41              

-               -                 -            0,57           29,41                

61,00      -               -                 -            2,41           63,41                

-          -               -            -             -                    

-         -               -            -             -                    

167,99    -               -                 -            10,39         178,38              

7,92        -               -                 -            -             7,92                  

134,26    -               -                 -            -             134,26              

20,19    -               0,12          0,58           20,89                

-         -          -         -         -          -         -        2.186,19      0,01            -           -           -             -           -      -         -         -         -       -         -             -           -                 -             -           -          -                 -               -             0,46          90,91         2.277,56           

-              1.711,35    -          -        -                0,39          61,69        1.773,42          

0,01            0,01           239,99    -                0,01          3,83          243,83             

-              12,84       -                -           18,45        31,29               

-              2,65          -     -                -           0,09          2,74                 

-              31,33      -        -                -           1,27          32,60               

-              -          9,25    -        -                -           0,19          9,44                 

-              -          134,47  -        -                0,06          5,40          139,93             

-              -        5,85      -        -                -           -            5,85                 

-       -              -          -                -           -             36,73               

0,15         -           -             0,15                 

-              1,57      -                -           -             1,57                 

-               2,22      -                 -            9,96           12,18                

-               -         -            -             -                    

-               20,59         -            3,21           23,80                

-               6,08         -                 -            -             6,08                  

-               -                 -            -             0,46                  

-               -           369,48           -                 -            -             369,48              

1,50             -              -           1,50          0,10      832,41       -                 1,81          -1,81 832,41              

-               609,59      -                 -            -             609,59              

-               0,33        -                 -            3,00           3,33                  

-         -          -         -         -          -         -        -               -              -           -           -             -           -      -         -         -         -       -         -             -           -                 -             -           -          20.667,80      -               -             250,00      (250,00)      20.667,80         

-         -               -           -      -         -         19.929,08     250,00      (250,00)      19.929,08         

738,73       -            -             738,73              

2,41        -          -         10,39      -          -         0,70      91,37           62,08          3,84         18,45        0,09           1,27         0,19    5,46       -         -         9,96      -         3,21           -           -                 -             -           3,00        -                 -               -             -            

Biểu 08/CH

ỂN ĐẤT ĐAI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021
ƠN - TỈNH SƠN LA

 Chu chuyển loại đất đến năm 2021 (ha) 

 Cộng giảm 
 Biến động 
tăng (+), 
giảm (-) 

Diện tích năm 
2021 (Ha)



Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

Diện tích 
(ha)

Cơ cấu
(%)

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

TỔNG DT TỰ NHIÊN 1.505,55 412,30 15.552,67 38.588,51 400,00 1.092,56
1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 1.481,53 98,41 350,00 84,89 15.552,67 100,00 38.588,51 100,00 315,28 78,82 425,20 38,92

1.1 Đất trồng lúa LUA 1.481,53 100,00 - - - 54,91 17,42 107,20 25,21
Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.481,53 100,00 - - - 51,41 93,63 53,60 50,00

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK - - - - 90,00 28,55 216,00 50,80
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN - 350,00 100,00 - - 123,20 39,08 102,00 23,99
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - - 15.552,67 100,00 - 36,65 11,62 -
1.5 Đất rừng sản xuất RSX - - 38.588,51 100,00 2,80 0,89 -
1.6 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS - - - 7,72 2,45 -
1.7 Đất nông nghiệp khác NKH - - - - -
2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 24,02 1,59 62,30 15,11 0,00 - 0,00 - 72,72 18,18 667,36 61,08

2.1 Đất quốc phòng CQP - - - - 1,89 2,60 206,61 30,96
2.2 Đất an ninh CAN - - - - 1,51 2,08 -
2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - - - - -
2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD - - - - 0,73 1,00 -
2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC - - - - 0,23 0,32 0,29 0,04
2.6 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS - - - - - -

2.7 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 24,02 100,00 62,30 100,00 0,00 - 0,00 - 38,51 52,96 87,76 13,15
Đất  xây  dựng  cơ sở văn  hóa DVH - - - - 1,19 3,09 0,75 0,85
Đất  cơ sở dịch  vụ về xã  hội DXH - - - - - 3,70 4,22
Đất  xây  dựng  cơ sở y  tế DYT - - - - 2,59 6,73 2,11 2,40
Đất  xây  dựng  cơ sở giáo  dục  -  đào  tạo DGD - - - - 7,75 20,12 40,65 46,32
Đất  xây  dựng  cơ sở thể dục  -  thể thao DTT - - - - 2,20 5,71 2,47 2,81
Đất  giao  thông DGT 24,02 100,00 62,30 100,00 - - 12,25 31,81 28,94 32,98
Đất  thuỷ lợi DTL - - - - 7,98 20,72 5,91 6,73
Đất  công  trình  năng  lượng DNL - - - - 3,37 8,75 2,24 2,55
Đất  công  trình  bưu  chính  viễn  thông DBV - - - - 0,58 1,51 0,99 1,13
Đất  chợ DCH - - - - 0,60 1,56 -

2.8 Đất di tích lịch sử - văn hoá DDT - - - - - 0,50 0,07
2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA - - - - 4,88 6,71 -
2.10 Đất ở tại nông thôn ONT - - - - 3,21 4,41 305,27 45,74
2.11 Đất ở tại đô thị ODT - - - - - 46,48 6,96
2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC - - - - 7,04 9,68 4,34 0,65
2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS - - - - 1,62 2,23 0,17 0,03
2.14 Đất nghĩa trang nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD - - - - 1,89 2,60 -
2.15 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX - - - - - 5,93 0,89
2.16 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH - - - - 1,01 1,39 4,95 0,74
2.17 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV - - - - 0,40 0,55 -
2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN - - - - - -
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON - - - - 9,80 13,48 5,06 0,76
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC - - - - - -
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - - - -

3 ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG CSD - - - - 12,00 3,00 -

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU CHỨC NĂNG
HUYỆN MAI SƠN - TỈNH SƠN LA
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Khu vực rừng sản xuất
Khu đô thị - thương mại - 

dịch vụ
Khu ở, làng nghề, sản xuất 
phi nông nghiệp nông thôn

STT Loại đất Mã

Khu vực chuyên trồng lúa 
nước

Khu vực chuyên trồng cây 
công nghiệp lâu năm

Khu vực rừng phòng hộ


